Câu 1. Thể đa bội lẻ 

A. Có tế bào mang bộ nhiễm sắc thể 2n+1. 

B. Có khả năng sinh sản hữu tính bình thường. 

C. Có hàm lượng ADN nhiều gấp hai lần so với thể lưỡng bội. 

D. Không có khả năng sinh sản hữu tính bình thường. 

Câu 2. Ở cà độc dược (2n = 24), người ta đã phát hiện được các dạng thể ba ở cả 12 cặp nhiễm sắc thể. Các thể ba này 

A. Có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào xôma khác nhau và có kiểu hình khác nhau. 

B. Có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào xôma khác nhau và có kiểu hình giống nhau. 

C. Có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào xôma giống nhau và có kiểu hình giống nhau. 

D. Có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào xôma giống nhau và có kiểu hình khác nhau

Câu 3. Cơ thể sinh vật có bộ NST tăng thêm 1 chiếc ở 1 cặp nào đó được gọi là:

A. Thể tam nhiễm
B. Thể 1 nhiễm.
C. Thể đa bội.

D. Thể tam bội.

Câu 4. Dạng đột biến nào dưới đây ở cây trồng có thể tạo ra những cây có cơ quan sinh dưỡng to, phát triển khoẻ, chống chịu tốt?

A. Đột biến gen
B. Đột biến.
C. Đột biến lệch bội.
D. Đột biến đa bội thể.

Câu 5. Trường hợp cơ thể sinh vật bị mất một chiếc NST thuộc một cặp NST bất kỳ nào đó là thể đột biến:

A. Không nhiễm
B. Một nhiễm

C. Đơn nhiễm.

D. Đa bội lệch.

7. Sự tăng một số nguyên lần số NST đơn bội của một loài là hiện tượng


A. tự đa bội


B. tam bội

C. tứ bội

D. dị đa bội. 

Câu 6. Giả sử ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 6, các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb và Dd. Trong các dạng đột biến lệch bội sau đây, dạng nào là thể một? 

A. AaBbd. 
B. AaaBb. 
C. AaBb. 
D. AaBbDdd. 

Câu 7. Nếu kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của loài thứ nhất là AA, loài thứ 2 là BB thể song nhị bội là

A. AABB.

B. AAAA.


C. BBBB.


D. AB. 
Câu 8. Ở một loài, có số lượng NST lưỡng bội 2n = 20. Số lượng NST ở thể 1 nhiễm là:

A. 2n -1 = 19

B. 2n +1 = 21

C. n = 10

D. 2n + 2 = 22

Câu 9. Tế bào thể tam nhiễm có số nhiễm sắc thể là

A. 2n + 1


B. 2n – 1

C. 2n + 2

D. 2n -2

Câu 10. Các tế bào có bộ nhiễm sắc thể nào sau đây là đa bội lẻ?

A. 5n, 7n, 9n, 11n.



B. 3n, 5n, 6n, 9n, 11n.

C. 4n, 6n, 8n, 10n.



D. 3n, 6n, 8n, 11n.

